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I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức: 
Kiểm tra những kiến thức ở các bài: 
Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.
Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo.
2.  Năng lực: 
- Năng lực giải thích, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Năng lực phân tích, giải quyết tình huống có vấn đề.
- Năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức, hành vi pháp luật.
3. Phẩm chất:  
- Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra
- Nhân ái, yêu thích môn học, thích tìm tòi, khám phá.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 70% trắc nghiệm: 30% tự luận 
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Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 29/10/2024


PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1: Truyền thống dân tộc là những giá trị có đặc trưng như thế nào của mỗi quốc gia dân tộc?
 A. Tốt đẹp.	               B. Hủ tục.	C. Lạc hậu.	D. Xấu xa.
Câu 2: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ:
 A. Thế hệ này sang thế hệ khác.                B. Đất nước này sang đất nước khác.
 C. Vùng miền này sang vùng miền khác.   D. Địa phương này sang địa phương khác.
Câu 3: Đối với sự phát triển của con người, truyền thống dân tộc góp phần vào quá trình:
 A. Phát triển của mỗi cá nhân.	B. Hội nhập của đất nước.
 C. Duy trì hạnh phúc gia đình.	D. Thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Câu 4: Câu tục ngữ nào dưới đây phản ánh về truyền thống nhân đạo, yêu thương con người của dân tộc Việt Nam?
A. Thất bại là mẹ thành công.                     B. Thua keo này bày keo khác.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.          D. Thương người như thể thương thân.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam?
A. Là tiền đề giúp mỗi cá nhân sống tốt, có ích hơn cho cộng đồng.
B. Tạo sức mạnh để Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
C. Hòa tan giá trị văn hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập.
D. Là nền tảng tạo nên bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam.
Câu 6: Lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam được thể hiện thông qua việc làm nào dưới đây?
A. Có thái độ phân biệt, kì thị văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc.
B. Yêu quý, trân trọng, bảo vệ các di sản, giá trị văn hoá của dân tộc.
C. Xấu hổ, tự ti về các di sản văn hóa vật chất và tinh thần của dân tộc.
D. Thiếu tích cực khi tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa dân tộc.
Câu 7: Hành vi của nhân vật nào dưới đây đã thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam?
A. Anh T tìm cách trốn tránh tham gia nghĩa vụ quân sự.
B. Bạn M giới thiệu với bạn bè quốc tế về nghệ thuật ca trù.
C. Ông V lấn chiếm đất đai của khu di tích lịch sử - văn hóa.
D. Chị A xấu hổ về trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Câu 8: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc thể hiện ở việc chúng ta tiếp thu những đặc trưng nào của các dân tộc?
 A. Giá trị tốt đẹp.	                                               B. Mọi hệ giá trị.	
 C. Hủ tục lạc hậu.	                                               D. Phong tục lỗi thời.
Câu 9: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng:
 A. Tính cách của các dân tộc.	B. Tư tưởng bá quyền của dân tộc.
 C. Giá trị đồng tiền của dân tộc.	D. Dân số của mỗi dân tộc.
Câu 10: Một trong những lễ hội truyền thống của người Thái, Lào và người Khơ-me là
A. Lễ hội Té nước.                          B. Lễ hội hoa anh đào.
C. Lễ hội Rio Carnival.                   D. Lễ hội pháo hoa Busan.
Câu 11: Hanbok là trang phục truyền thống của người dân ở đất nước nào?
A. Hàn quốc.         B. Tây Ban Nha.              C. Bồ Đào Nha.            D. Nam Phi.
Câu 12: Lễ hội nào dưới đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên (Việt Nam)?
A. Lễ Cấp sắc.    B. Lễ hội Té nước.   C. Lễ hội cồng chiêng.  D. Lễ khai ấn đền Trần.
Câu 13: Chúng ta cần tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, vì mỗi dân tộc đều:
A. Giống nhau về văn hóa ẩm thực, trang phục.
B. Có những nét đẹp văn hóa, truyền thống riêng.
C. Giống nhau về trang phục và lễ hội truyền thống.
D. Có những nghề thủ công truyền thống giống nhau.
Câu 14: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề: tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới?
A. Cần phê phán các hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc, văn hóa.
B. Chỉ nên tôn trọng, học hỏi văn hóa của những dân tộc giàu có.
C. Cần tiếp thu có chọn lọc các thành tựu văn hóa của bên ngoài.
D. Mọi dân tộc đều có những nét đẹp riêng về tính cách, văn hóa.
Câu 15: Quá trình lao động chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc là lao động:
A. Cần cù.	             B. Sáng tạo.	C. Hết mình.	D. Hiệu quả.
Câu 16: Một trong những biểu hiện của lao động sáng tạo là luôn luôn:
A. Suy nghĩ, tìm tòi.	                                              B. Lười biếng, ỷ nại.
C. Ỷ nại, dựa dẫm.	                                              D. Dựa dẫm, lười nhác.
Câu 17: Một cá nhân lao động sáng tạo thì trong công việc họ luôn luôn có xu hướng:
A. Chờ đợi kết quả người khác.	B. Tìm tòi, cải tiến phương pháp.
C. Sao chép kết quả người khác.	D. Hưởng lợi từ việc làm của bạn bè
Câu 18: Người cần cù trong lao động sẽ luôn được mọi người:
A. Ghen ghét và căm thù.	B. Yêu quý và tôn trọng.
C. Xa lánh và hắt hủi.	D. Tìm cách hãm hại.
Câu 19: Câu tục ngữ nào dưới đây có ý nghĩa phê phán thái độ lười biếng trong lao động?
A. “Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.                 B. “Một giọt máu đào hơn ai nước lã”.
C. “Năng nhặt chặt bị”.                                      D. “Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối”.
Câu 20:  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động?
A. Khi gặp bài toán khó, bạn K không suy nghĩ mà mở sách giải ra để chép.
B. Bạn M tái chế phế liệu thành vật dụng để dùng trong sinh hoạt hằng ngày.
C. Bạn T làm những việc bố mẹ giao một cách qua loa, hời hợt cho xong.
D. Trong hoạt động thảo luận nhóm, bạn P thường xuyên ỷ lại vào bạn bè.
[bookmark: _Hlk180680407]PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
       Câu 1. Đọc thông tin sau: 
Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, tháng 4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh      căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt…” Người khẳng định: “Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta”. Đó là cơ sở để xác định xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, cùng phát triển trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là khát vọng chung của 54 dân tộc anh em trong một đại gia đình…
(Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, tháng 4/1946)
A. 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam đều là người Kinh.
B. Các dân tộc thiểu số đều có nhiều hủ tục, lạc hậu, không có gì để học tập.
C. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam chung sống hòa bình là do có sự tôn trọng, đoàn kết, yêu thương.
D. Tôn trọng sự đa dạng của của các dân tộc là tôn trọng tính cách, truyền thống, phong tục tập quán…
Câu 2. Đọc thông tin sau:
“Không có điều gì đặc biệt trong cách giáo dục của gia đình chúng tôi với Châu cả” - bà Hiền chậm rãi mở đầu cuộc trò chuyện.“Có lẽ, những gì tạo nên một Ngô Bảo Châu hôm nay được hun đúc, truyền qua từ nhiều thế hệ của hai dòng họ với truyền thống “thi thư” có từ rất lâu đời. Tôi tin là, chính ân đức của tổ tiên đã giúp Châu có được thành công như ngày hôm nay”
“Theo báo thanh niên ngày 03/02/2011”
A. Giáo sư Ngô Bảo Châu là người biết kế thừa truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ, dân tộc Việt Nam.
B. Truyền thống “Thi thư” là truyền thống lỗi thời, lạc hậu không ảnh hưởng nhiều đến thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu.
C. Là học sinh nếu gia đình hai bên nội ngoại không có truyền thống hiếu học thì không cần học tập theo mà sẽ chọn truyền thống nào mình thích mặc dù không còn phù hợp để học tập
D. Có quan điểm cho rằng: đa phần người Việt Nam không có sự sáng tạo trong học tập, lao động, mà chỉ bắt chước, đi sau, thừa hưởng thành quả sự sáng tạo của các quốc gia khác.
[bookmark: _Hlk180562844]PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm): Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng. Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về một số nhận định sau: 
a) Tiếp thu văn hóa của dân tộc khác sẽ làm mất đi giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc mình.
b) Mọi dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng.
Câu 2 ( 1 điểm): Bạn V là học sinh lớp 8A và khá năng nổ trong học tập. Dù học trực tiếp hay trực tuyến, bạn V vẫn tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trong thời gian học trực tuyến, bạn V đã tự tìm hiểu các phần mềm ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập và chia sẻ với các bạn. Trong khi đó, bạn M là bạn học cùng lớp với bạn V, lại thường xuyên chơi điện tử trong các giờ học trực tuyến. Khi bạn V góp ý thì bạn M cho rằng: “Mình thấy bạn tốn thời gian tìm hiểu vô ích. Không cần thiết phải áp dụng các phần mềm thì vẫn học được mà. Học trực tuyến có ai kiểm tra kĩ đâu mà lo”.
a) Em có đồng ý với đánh giá của bạn M về bạn V không? Vì sao?
b) Em có lời khuyên gì với những bạn chưa có thói quen cần cù, sáng tạo trong lao động?
                                       
                       --------------------------- HẾT ---------------------------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn.  Mỗi ý trả lời đúng: 0,25 điểm x 24 = 6 đ 
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PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai.  - Trả lời đúng 01 ý: 0,1 điểm 
                                                          - Trả lời đúng 02 ý: 0,25 điểm 
                                                          - Trả lời đúng 03 ý: 0,5 điểm 
                                                          - Trả lời đúng 04 ý: 1 điểm 
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 PHẦN III . Tự luận
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Ý kiến a) Em không đồng tình. 
Vì: ở một vùng nói riêng và trên thế giới nói chung, có sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hóa, dạng thức văn hóa và cách biểu đạt văn hóa,… Mỗi nền văn hóa ấy lại có những nét đặc trưng, nét đẹp riêng đáng để chúng ta tiếp thu, học hỏi, có chọn lọc sẽ làm phong phú them truyền thống dân tộc mình.
	0,5 điểm
0,5 điểm




	
	- Ý kiến b) Em đồng tình.
 Vì các dân tộc trên thế giới tuy khác nhau về màu da, giọng nói, ngôn ngữ, tính cách, nền văn hóa… song mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng như nhau.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2
(1 điểm)

	a. Em không đồng ý với đánh giá của bạn M về bạn V.
Vì dù học trực tiếp hay trực tuyến đều cần sự nghiêm túc, tìm tòi, sáng tạo trong học tập để đạt được kết quả cao.
	0,25 điểm

	
	b. Lời khuyên cho các bạn chưa có thói quen cần cù, sáng tạo trong lao động:
- Lao động cần cù, chăm chỉ là đức tính đẹp mà mỗi người cần phải có và rèn luyện trong cuộc sống hằng ngày.
- Cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động sẽ giúp con người đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và được mọi người yêu mến, quý trọng.
- Cần cù, sáng tạo không phải là khả năng thiên bẩm, đó là kết quả của sự rèn luyện. Do đó chúng ta cần phải rèn luyện đức tính này ngay từ hôm nay và từ những việc làm nhỏ nhất.
	
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
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